
 

 

                          CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÝ 8 (LẦN 3) 

Câu 1: Công thức tính vận tốc là: 
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Câu 2: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của vận tốc? 

A. m/s     B. km/h     

C. kg/m
3
     D. m/phút 

Câu 3: 15m/s = ... km/h 

A. 36km/h                        B.0,015 km/h    

C. 72 km/h                         D. 54 km/h 

Câu 4: 108 km/h = ...m/s 

A. 30 m/s               B. 20 m/s      

C. 15m/s               D. 10 m/s 

Câu 5: Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 3,6km, trong thời gian 

40 phút. Vận tốc của học sinh đó là: 

A. 19,44m/s                         B. 15m/s     

C. 1,5m/s                D.  2/3m/s 

Câu 6: Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc trung bình 

30km/h mất 1h30phút. Quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là: 

A.  39 km               B. 45 km    

C. 2700 km                        D. 10 km 

Câu 7: Nhà Lan cách trường 2 km, Lan đạp xe từ nhà tới trường mất 10 phút. Vận 

tốc đạp xe của Lan là: 

A. 0,2 km/h                        B. 200m/s      

C. 3,33 m/s                        D. 2km/h 

Câu 8 Vận tốc của ô tô là 36km/h, của người đi xe máy là 34.000m/h và của tàu hỏa 

là 14m/s. Sắp xếp độ lớn vận tốc của các phương tiện trên theo thứ tự từ bé đến lớn là 

A. tàu hỏa – ô tô – xe máy              B. ô tô – tàu hỏa – xe máy 

C. ô tô – xe máy – tàu hỏa              D. xe máy – ô tô – tàu hỏa 

Câu 9: Công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là: 
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Câu 10: Đào đi bộ từ nhà tới trường, quãng đường đầu dài 200m Đào đi mất 1phút 

40s; quãng đường còn lại dài 300m Đào đi mất 100s. Vận tốc trung bình của Đào trên 

mỗi đoạn đường và cả đoạn đường lần lượt là: 

A. 2m/s; 3m/s; 2,5m/s                           B. 3m/s; 2,5m/s; 2m/s    

C. 2m/s; 2,5m/s; 3m/s                               D. 3m/s; 2m/s; 2,5m/s 

Câu 11: Hưng đạp xe lên dốc dài 100m với vận tốc 2m/s, sau đó xuống dốc dài 140m 

hết 30s. Hỏi vận tốc trung bình của Hưng trên cả đoạn đường dốc? 

A. 50m/s                  B. 8m/s      

C. 4,67m/s                  D. 3m/s 

Câu 12: Một xe máy di chuyển giữa hai địa điểm A và B. Vận tốc trong 1/2 thời gian 

đầu là 30km/h và trong 1/2 thời gian sau là 15m/s. Vận tốc trung bình của ô tô trên cả 

đoạn đường là: 

A. 42 km/h                        B. 22,5 km/h    

C. 36 km/h                        D. 54 km/h 

Câu 13: Một xe đạp đi từ A đến B, nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc 20 km/h, 

nửa còn lại đi với vận tốc 30km/h. Hỏi vận tốc trung bình của xe đạp trên cả quãng 

đường? 

A. 25km/h              B. 24 km/h    

C. 50km/h              D. 10km/h 

Câu 14: Một xe ô tô  đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên 

xe sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả  lời đúng. 

A. Hành khách nghiêng sang phải       

B. Hành khách nghiêng sang trái 

C. Hành khách ngã  về phía trước       

D. Hành khách ngã  về phía sau 

Câu 15: Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận 

xét nào sau đây là đúng? 

A. Xe đột ngột tăng vận tốc        



 

 

B. Xe đột ngột giảm vận tốc 

C. Xe đột ngột rẽ sang phải        

D. Xe đột ngột rẽ sang trái 

Câu 16: Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật 

cân bằng nhau là: 

A. trọng lực P của Trái Đất với lực ma sát F của mặt bàn 

B. trọng lực P của Trái Đất với lực đàn hồi 

C. trọng lực P của Trái Đất với phản lực N của mặt bàn 

D. Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn 

Câu 17: Một vật nếu có lực tác dụng sẽ: 

A. thay đổi khối lượng         

B. thay đổi vận tốc   

C. không thay đổi trạng thái         

D. không thay đổi hình dạng 

Câu 18: Khi có lực tác dụng lên một vật thì... Chọn phát biểu đúng. 

A. Lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển động nhanh lên 

B. Lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển động 

chậm lại 

C. Lực tác dụng lên một vật làm vật biến dạng 

và biến đổi chuyển động của vật 

D. Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật 

Câu 19: Có ba lực cùng tác dụng lên một vật như 

hình vẽ bên. Lực tổng hợp tác dụng lên vật là  

A. 75N    B. 125N   

C. 25N    D. 50N 

Câu 20: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 

1kg. 

A. Hình 1   

B. Hình 2   

C. Hình 3  D. Hình 4 
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